Thị trường cà phê Việt Nam 

Theo USDA, sản lượng cà phê nước ta niên vụ 2008/2009 đạt khoảng 18 triệu bao (tương đương 1,08 triệu mét tấn), tăng 3,8% so với niên vụ trước. Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2009/2010 sẽ giảm xuống còn khoảng 17,5 triệu bao (tương đương 1,05 triệu mét tấn) do thời tiết mưa kéo dài trong thời gian ra hoa và thu hoạch cây cà phê tại một số khu vực chính.

 

Sản lượng cà phê niên vụ 2010/2011 dự báo sẽ khoảng 18,73 triệu bao, tương đương 1,12 triệu mét tấn, tăng 7% so với niên vụ 2009/2010. Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (VICOFA), thời tiết khô hạn ở một số khu vực cũng không có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng cà phê niên vụ 2010/2011. Chính phủ cũng cố gắng hạn chế việc mở rộng diện tích mới mà thay vào đó khuyến khích đầu tư nhằm cải thiện năng suất diện tích gieo trồng hiện tại bằng cách trồng mới thay thế những cây cà phê già và áp dụng Quy trình thực hiện nông nghiệp tốt (GAP).

 

Việt Nam vẫn là nước dẫn đầu về xuất khẩu cà phê Robusta. Kim ngạch xuất khẩu hạt cà phê xanh niên vụ 2008/2009 đạt khoảng 16,28 triệu bao (tương đương 977 triệu mét tấn). Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu hạt cà phê xanh niên vụ 2009/2010 giảm cả về số lượng và giá trị so với niên vụ trước. 

A. Tình hình sản xuất: 
Sản lượng cà phê niên vụ 2008/2009 
Theo USDA, sản lượng cà phê nước ta niên vụ 2008/2009 đạt khoảng 18 triệu bao (tương đương 1,08 triệu mét tấn). Sản lượng trung bình khoảng 2,16 mét tấn/ha. Chính phủ đang cố gắng hạn chế việc mở rộng diện tích canh tác từ 500.000 đến 525.000 ha. Thay vào đó là việc tập trung đầu tư nhằm cải thiện năng suất diện tích gieo trồng hiện có. Trong một vài năm gần đây, nhiều nông dân đã mở rộng diện tích trồng cà phê trung bình khoảng 2.000 ha/năm. Diện tích trồng cà phê Arabica hiện nay khoảng 35.000 ha chiếm khoảng 6% tổng diện tích cà phê của cả nước.

 Chính phủ vẫn tiếp tục khuyến khích nông dân áp dụng GAP - một công cụ nhằm nâng cao sản lượng và duy trì tính bền vững trong sản xuất. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cũng tiến hành nghiên cứu, lựa cọn và cho lai nhiều giống cà phê mới đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân trong việc thay thế các cây cà phê lâu năm cho phù hợp với điều kiện của khu vực canh tác và thu được lợi nhuận cao. 

Bảng 1: Sản lượng cà phê của Việt Nam theo năm (tính từ tháng 10 đến tháng 9)
	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011
(dự báo)

	Thời gian bắt đầu niên vụ
	10/2008
	10/2009
	10/2010

	Sản lượng (hạt cà phê xanh, nghìn tấn)
	1.080
	1.050
	1.124

	Sản lượng trung bình (tấn/ha)
	2,16
	2,09
	2,10


Nguồn:  Bộ Nông nghiệp & PTNN, dự báo của FAS 
Do thời tiết mưa kéo dài trong thời gian ra hoa và thu hoạch cây cà phê tại Đắk Lắk và Lâm Đồng nên sản lượng cà phê nước ta niên vụ 2009/2010 dự báo sẽ giảm xuống còn 17,7 triệu bao (tương đương, giảm 3% so với niên vụ trước. Việc cây cà phê ra hoa muộn và không đồng đều cũng là nguyên nhân khiến việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn, nhất là khi hạt cà phê đã chín và còn xanh cùng mọc trên cùng một cây. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng làm cho chất lượng và kích thước hạt cà phê không được đồng đều. Ngoài ra, thiếu nhân lực cũng khiến cho chi phí thuê nhân công thu hoạch cao hơn so với niên vụ trước. Mưa xối xả tại một số vùng trong thời gian thu hoạch cũng khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc sấy khô cà phê. Sản lượng trung bình niên vụ 2009/2010 dự báo khoảng 2,09 mét tấn/ha, thấp hơn 3% so với niên vụ trước.

 

Bảng 2 – Tình hình sản xuất cà phê nước ta
	
	2009
	2010
	2011

	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011

	
	Thời gian bắt đầu niên vụ: Tháng 10 năm 2008
	Thời gian bắt đầu niên vụ:

Tháng 10 năm 2009
	Thời gian bắt đầu niên vụ: Tháng 10 năm 2010

	
	Số liệu báo cáo hàng năm
	Số liệu

mới
	Số liệu

báo cáo hàng năm
	Số liệu

mới
	Số liệu báo cáo hàng năm
	Số liệu

mới

	
	Official
	Post
	Data
	Official
	Post
	Data
	Official
	Post
	Data

	Diện tích gieo trồng (nghìn ha)
	531
	531
	0
	536
	536
	0
	 
	 
	0

	Diện tích thu hoạch (nghìn ha)
	500
	500
	0
	504
	504
	0
	 
	 
	0

	Cây mang hạt (triệu cây)
	620
	620
	0
	629
	629
	0
	 
	 
	0

	Cây không mang hạt (triệu cây)
	75
	75
	0
	80
	80
	0
	 
	 
	0

	Tổng số lượng cây (triệu cây)
	695
	695
	0
	709
	709
	0
	
	
	0

	Số lượng dự trữ ban đầu (nghìn bao)
	1.561
	894
	1.561
	2.130
	1.417
	2.168
	 
	 
	1.747

	Sản lượng cà phê Arabica (nghìn bao)
	480
	480
	480
	450
	450
	450
	 
	 
	480

	Sản lượng cà phê Robusta (nghìn bao)
	17.520
	17.520
	17.520
	17.050
	17.050
	17.050
	 
	 
	18.253

	Sản lượng cà phê khác (nghìn bao)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Tổng sản lượng (nghìn bao)
	18.000
	18.000
	18.000
	17.500
	17.500
	17.500
	
	
	18.733

	Cà phê hạt nhập khẩu (nghìn bao)
	70
	75
	75
	75
	75
	75
	 
	 
	80

	Cà phê rang & nguyên hạt nhập khẩu

(nghìn bao)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	1

	Cà phê hoà tan (nghìn bao)
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	 
	 
	27

	Tổng nhập khẩu
	96
	101
	101
	101
	101
	101
	
	
	108

	Tổng cung
	19.657
	18.995
	19.662
	19.731
	19.018
	19.769
	
	
	20.588

	Cà phê hạt xuất khẩu (nghìn bao)
	16.333
	16.333
	16.283
	16.675
	16.667
	16.667
	 
	 
	16.667

	Cà phê rang & nguyên hạt xuất khẩu

(nghìn bao)
	25
	25
	42
	25
	40
	45
	 
	 
	50

	Cà phê hoà tan  (nghìn bao)
	105
	156
	105
	110
	100
	110
	 
	 
	115

	Tổng xuất khẩu (nghìn bao)
	16.463
	16.514
	16.430
	16.810
	16.807
	16.822
	
	
	16.832

	Cà phê rang & nguyên hạt được

tiêu thụ trong nước (nghìn bao)
	964
	964
	964
	1.005
	1.005
	1.080
	 
	 
	1.115

	Cà phê hoà tan được tiêu thụ

trong nước (nghìn bao)
	100
	100
	100
	110
	110
	120
	 
	 
	135

	Tổng tiêu thụ trong nước (nghìn bao)
	1.064
	1.064
	1.064
	1.115
	1.115
	1.200
	 
	 
	1.250

	Sử dụng trong nước  (nghìn bao)
	2.130
	1.417
	2.168
	1.806
	1.096
	1.747
	 
	 
	2.506

	Tổng lượng phân phối  (nghìn bao)
	19.657
	18.995
	19.662
	19.731
	19.018
	19.769
	 
	 
	20.588

	Sản lượng có thể xuất khẩu

(nghìn bao)
	16.936
	16.936
	16.936
	16.385
	16.385
	16.300
	 
	 
	17.483


Nguồn: FAS
Sản lượng cà phê niên vụ 2010/2011 
Dự báo sản lượng cà phê nước ta niên vụ 2010/2011 khoảng 18,73 triệu bao (tương đương 1,12 triệu mét tấn), tăng 7% so với niên vụ trước. Nông dân cho biết hầu hết các cây cà phê hiện đang ra quả và phát triển rất thuận lợi. Thời tiết khô hạn từ tháng 11 đến tháng 4 tại một số khu vực quan trọng cũng không ảnh hưởng tới sản lượng cà phê trong niên vụ này. Theo báo cáo mới nhất, tại tỉnh Đắk Lắk chỉ có khoảng 2.500 ha bị ảnh hưởng bởi hạn hán, do đó ảnh hưởng không đáng kể đến tình hình sản xuất cà phê tổng thể. 

Hình 1:  Sản lượng cà phê nước ta từ niên vụ 1995/1996 đến niên vụ 2010/2011 (đơn vị: nghìn mét tấn)
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Nguồn: Báo cáo tình hình ngành hàng cà phê Việt Nam của USDA
Robusta vẫn là loại cà phê có sản lượng cao nhất ở nước ta (97% tổng sản lượng). Theo dự báo của USDA, sản lượng cà phê Arabica cũng tăng mạnh nhờ việc mở rộng diện tích gieo trồng tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Dự báo tiêu thụ cà phê trong nước niên vụ 2008/2009 khoảng 1,06 triệu bao (tương đương 64 triệu mét tấn cà phê hạt tươi), chỉ chiếm 5,9% tổng sản lượng cà phê của cả nước. USDA cũng đã điều chỉnh dự báo về tiêu thụ cà phê trong nước niên vụ 2009/2010 từ 1,1 triệu lên 1,2 triệu bao (tương đương 72 triệu mét tấn cà phê hạt tươi), tăng 13% so với niên vụ trước và chiếm 6,7% tổng sản lượng cả phê của cả nước. Dự báo tiêu thụ cà phê trong nước niên vụ 2010/2011 khoảng 1,26 triệu bao (tương đương 75,6 triệu mét tấn), tăng 5% so với niên vụ 2009/2010.

 

B. Tiêu thụ

Tiêu thụ cà phê trong nước tăng chủ yếu là do kết quả tích cực của các chiến lược marketing của các thương hiệu cà phê có phong cách châu Âu như Highlands Coffee, Gloria Jean's, The Coffee Bean, Tea Leaf, và Illy. Nhiều người tiêu dùng trung lưu phản ứng tích cực với các nỗ lực marketing của ngành cũng giúp cho xu hướng mua cà phê sử dụng tại nhà phát triển mạnh. Tuy nhiên, theo Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), tiêu thụ cà phê theo đầu người tại nước ta vẫn chỉ dừng ở mức 0,83 kg, thấp hơn nhiều so với Brazil (5,2kg/người), EU (4,83kg/người) và Hoa Kỳ (4,13kg/người).

 

Bảng 3 – Tiêu thụ cà phê tại nước ta từ năm 2005 đến năm 2014 (đơn vị: nghìn bao)
	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009*
	2010**
	2011**
	2012**
	2013**
	2014**

	Tiêu thụ cà phê
	618
	687
	858
	900
	1,064
	1,101
	1,189
	1,292
	1,420
	1,556


2009 = 2008-09; Nguồn: USDA, Vicofa, BMI. (*: ước tính; **: dự báo)
Thương mại:
Hình 2 - Tình hình xuất khẩu cà phê của nước ta từ năm 1991 đến năm 2009
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Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Xuất khẩu cà phê niên vụ 2008/2009 
Theo số liệu thương mại, niên vụ 2008/2009, Việt Nam xuất khẩu khoảng 16,3 triệu bao cà phê (tương đương 977 triệu mét tấn). Giá cà phê toàn cầu giảm mạnh khiến kim ngạch xuất khẩu cà phê nước ta giảm 25% so với niên vụ trước. Hoa Kỳ vẫn là thị trường đứng thứ 2 (sau Đức) về nhập khẩu cà phê từ Việt Nam, chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch. Việt Nam cũng xuất khẩu một lượng nhỏ cà phê rang và cà phê 3-trong-1 sang Hoa Kỳ, với tổng kim ngạch khoảng 193 triệu USD.

 

Bảng 4:   Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam
	Thời gian
	2007/2008
	2008/2009
	2009/2010
	% thay đổi
09/10 so với 08/09

	
	Khối lượng
(triệu mét tấn)
	Giá trị
(Triệu USD)
	Khối lượng
(triệu mét tấn)
	Giá trị
(Triệu USD)
	Khối lượng
(triệu mét tấn)
	Giá trị
(Triệu USD)
	Khối lượng
	Giá trị

	Tháng 10
	41
	73
	34
	60
	52
	74
	53%
	23,30%

	Tháng 11
	70
	121
	63
	106
	70
	100
	11%
	-5.70%

	Tháng 12
	110
	192
	159
	262
	114
	160
	-28%
	-39%

	Tháng 1
	171
	309
	118
	182
	112
	158
	-5,10%
	-13,20%

	Tháng 2
	77
	156
	119
	181
	64
	92
	-46,20%
	-49,20%

	Tháng 3
	97
	218
	110
	158
	104
	142
	-5,50%
	-10,10%

	Tổng 6 tháng
	566
	1069
	603
	949
	516
	726
	-14,40%
	-23,50%

	Tháng 4
	78
	171
	103
	149
	
	
	
	

	Tháng 5
	73
	162
	69
	100
	
	
	
	

	Tháng 6
	96
	213
	64
	93
	
	
	
	

	Tháng 7
	65
	147
	44
	63
	
	
	
	

	Tháng 8
	49
	110
	49
	70
	
	
	
	

	Tháng 9
	50
	110
	45
	65
	
	
	
	

	Tổng cộng
	977
	1,982
	977
	1,489
	
	
	
	


Nguồn: Vicofa, Tổng Cục Thống kê Việt Nam
Xuất khẩu cà phê niên vụ 2009/2010 
Dự báo kim ngạch xuất khẩu cà phê nước ta niên vụ 2009/2010 khoảng 16,67 triệu bao (tương đương 1 triệu mét tấn). Theo bảng 4, 6 tháng đầu niên vụ, nước ta xuất khẩu được 8,58 triệu bao (tương đương 515 triệu mét tấn), giảm 14,4% so với cùng kỳ niên vụ trước. Về giá trị, tổng xuất khẩu khoảng 726 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ do giá cà phê thế giới giảm mạnh.

 

Nước ta hiện xuất khẩu cà phê sang 90 thị trường, trong đó 16 thị trường đứng đầu chiếm khoảng 79% tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu niên vụ (xem bảng 5). Theo Tổng cục thống kê, kim ngạch xuất khẩu cà phê rang và cà phê hòa tan nước ta 6 tháng đầu niên vụ 2009/2010 là 343 triệu USD.

 

Việt Nam vẫn tiếp tục phải nhập khẩu một lượng nhỏ cà phê tươi, cà phê rang và cà phê hòa tan. Theo số liệu thương mại, niên vụ 2008/2009, tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê tươi (gồm cà phê Robusta và Arabica) là 92.000 bao (tương đương 5,5 triệu mét tấn) trị giá 6 triệu USD, tăng 41% so với niên vụ trước. Phần lớn lượng cà phê nhập khẩu có xuất xừ từ Lào được dùng để chế biến hoặc tái xuất.

 

Bảng 5: Một số thị trường nhập khẩu cà phê chính của nước ta từ giai đoạn 06/07 đến 09/10
	Thứ tự
	Thị trường
	2006/2007
	2007/2008
	2008/2009
	2009/2010* 
(Tháng 10 – tháng 3)

	
	
	Khối lượng
(triệu mét tấn)
	Giá trị
(nghin USD)
	Khối lượng
(triệu mét tấn)
	Giá trị
(nghin USD)
	Khối lượng
(triệu mét tấn)
	Giá trị
(nghin USD)
	Khối lượng
(triệu mét tấn)
	Giá trị
(nghin USD)

	1
	Đức
	249
	408.995
	174
	373.024
	165
	292.418
	81
	116.008

	2
	Hoa Kỳ
	193
	291.914
	158
	317.572
	157
	243.084
	74
	116.455

	3
	Tây Ban Nha
	100
	159.715
	100
	221.092
	88
	154.426
	34
	46.077

	4
	Italy
	79
	130.174
	80
	171.176
	83
	163.948
	34
	47.265

	5
	Bỉ
	20
	33.562
	61
	144.529
	44
	87.251
	25
	34.428

	6
	Nhật Bản
	35
	57.532
	44
	99.789
	50
	86.768
	25
	38.935

	7
	Hàn Quốc
	40
	59.849
	44
	90.875
	39
	72.551
	15
	20.977

	8
	Pháp
	44
	72.589
	37
	79.558
	37
	66.545
	7
	9.633

	9
	Algeria
	24
	43.948
	28
	69.386
	29
	56.667
	12
	16.900

	10
	Anh
	40
	55.922
	29
	53.587
	25
	45.698
	19
	24.640

	11
	Nga
	26
	43.711
	23
	51.237
	20
	38.221
	15
	19.620

	12
	Malaysia
	26
	42.490
	21
	45.778
	20
	34.754
	9
	12.787

	13
	Trung Quốc
	16
	24.227
	14
	28.730
	16
	29.457
	9
	12.496

	14
	Indonesia
	45
	68.370
	3
	6.371
	4
	5.569
	19
	25.725

	15
	Philippin
	17
	27.590
	10
	19.996
	13
	19.660
	9
	11.198

	16
	Thụy Sĩ
	10
	16.857
	10
	23.149
	9
	18.047
	18
	23.245

	
	Tổng
	964
	1.537.445
	836
	1.795.849
	799
	1.415.064
	405
	576.389


Nguồn: Global Trade Atlas; * Vicofa và Tổng cục Thống kê Việt Nam

Nguồn toàn bộ tài liệu: Bộ Nông nghiêp Mỹ
